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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm tuyển chọn được mẫu giống có những đặc điểm ưu việt hơn về hình thái, năng suất và chất 

lượng. Thí nghiệm được thực hiện trên 5 mẫu giống mía tím Kim Tân (MM1, MM2, MM3, MM4, MM5) thu thập từ các 

điểm chuyên canh mía tại tỉnh Thanh Hoá. Thí nghiệm bố trí tuần tự không nhắc lại trong cùng điều kiện trồng và 

chăm sóc. Kết quả cho thấy, thời gian từ trồng đến mọc của 5 mẫu giống mía tím chênh lệch không nhiều (29-33 

ngày), nhưng mẫu MM1 ưu việt hơn về hình thái, sinh trưởng phát triển và chất lượng so với các mẫu giống còn lại 

như: kích thước lóng to tròn, màu sắc tím đều, bóng đẹp...; Cây sinh trưởng phát triển khoẻ với tỷ lệ mọc đạt 81%, 

chiều cao cây (213,1cm), đường kính thân (4,8cm), số lóng/cây (19,6 lóng), diện tích lá (62,1 dm
2
/cây) và năng suất 

cá thể đạt 2,33 kg/cây. Bên cạnh sinh trưởng, phát triển và năng suất đối với mía tím mẫu MM1 có các chỉ tiêu về 

chất lượng cao hơn 4 mẫu giống còn lại như độ Brix đạt 17,1%, tỷ lệ xơ trong mía thấp nhất (11,46%) và hàm lượng 

đường khử đạt 4,2%. 

Từ khoá: Mía tím, Kim Tân, sinh trưởng, chất lượng. 

Study on the Agronomic Characteristics  
of Five Kim Tan Purple Sugar Cane Accessions (Saccharum officinarum L.) in Thanh Hoa 

ABSTRACT 

The research aimed to select sugarcane accession with superior characteristics in terms of morphology, yield, 

and quality. Experiments were conducted on 5 Kim Tan purple sugarcane accessions (MM1, MM2, MM3, MM4, 

MM5) collected from sugarcane monoculture sites in Thanh Hoa province. The experiments were arranged 

sequentially without repetition under the same planting and care conditions. The results showed that the time from 

planting to emergence of the 5 purple sugarcane accessions did not differ much (29-33 days), but the MM1 variety 

had many advantages in morphology, growth and quality compared to the remaining accessions such as: the plant 

had large, round internodes, even purple color, beautiful shine...; The plant grew well with a germination rate of 81%, 

plant height (213.1cm), stem diameter (4.8cm), number of internodes/plant (19.6 internodes), leaf area  

(62.1 dm
2
/plant) and individual yield of 2.33 kg/plant. In addition to growth, development and yield for purple 

sugarcane (fresh sugarcane), accession MM1 had higher quality indicators than the other 4 accessions such as Brix 

level of 17.1%, lowest fiber content in sugarcane (11.46%) and reducing sugar content of 4.2%. 

Keywords: Purple sugarcane, Kim Tan, growth, quality. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mía tím Kim Tân (Saccharum officinarum 

L.) là giøng mía đặc sân nùi tiếng Ċ vüng đçt xă 

Thanh hûi tĀ các đặc điểm quý cþa giøng mía ën 

tāći (Viện Nghiên cău Mía đāĈng, 2018). Vĉi 

nhiều āu điểm, giøng mía tím Kim Tån đāČc 

tr÷ng Ċ nhiều đða phāćng trên câ nāĉc. Tuy 

nhiên múi vùng, cây mía có khâ nëng sinh 

trāĊng và chçt lāČng là khác nhau, phĀ thuûc 
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vào giøng, đçt đai, kĐ thuêt canh tác cþa tĂng 

đða phāćng, chính điều đò đã täo ra sân phèm 

cþa tĂng vùng mà chúng ta gõi là cây “Đặc sân”.  

Bâo t÷n, lāu gią ngu÷n gen là bâo vệ tài 

nguyên di truyền nhìm cung cçp ngu÷n nguyên 

liệu phĀc vĀ công tác nghiên cău khoa hõc, chõn 

täo giøng mĉi, đâm bâo duy trì đāČc sĆ đa däng 

sinh hõc và nhąng tiền đề cæn thiết về tài 

nguyên sinh hõc cho sĆ phát triển bền vąng nền 

nông nghiệp hiện täi cÿng nhā trong tāćng lai 

(Lã Tuçn Nghïa, 2020). Vì vêy, việc gìn gią 

ngu÷n gen di truyền cây mía bân đða cÿng rçt 

cæn thiết. Về lâu dài, nếu nhąng đặc tính, ngu÷n 

gen quĎ khöng đāČc nghiên cău, chõn lõc và bâo 

t÷n sẽ mçt dæn trong sân xuçt. Mặt khác, giøng 

mía tím Kim Tân hiện nay đang đāČc tr÷ng Ċ 

nhiều đða phāćng khác nhau trong và ngoài tînh 

Thanh Hoá trong thĈi gian dài vĉi tình träng 

không kiểm soát đāČc ngu÷n giøng ban đæu dén 

đến hiện tāČng lén täp giøng, hình thái, nëng 

suçt, chçt lāČng sân phèm khöng đ÷ng đều làm 

giâm giá trð cây mía Kim Tân (Mai Thð Tân & 

cs., 2019).  

Việc nghiên cău thu thêp, đánh giá đặc 

điểm hình thái, sinh trāĊng, phát triển, nëng 

suçt và chçt lāČng cþa các méu giøng mía tím 

Kim Tân là việc làm cæn thiết, tĂ đò đề xuçt 

méu giøng cò các đặc điểm āu việt góp phæn bâo 

t÷n ngu÷n gen quý, phát triển thāćng hiệu mía 

tím Kim Tân. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu nghiên cău g÷m 5 méu giøng mía 

tím Kim Tân (Saccharum officinarum L.) (có 

đặc điểm hình thái bên ngoài đặc trāng nhā 

trình bày Ċ bâng 1), đāČc thu thêp Ċ các xã 

chuyên canh mía (Xã Kim Tân và xã Vân Du), 

tînh Thanh Hoá. Các méu giøng đāČc ký hiệu 

læn lāČt là MM1; MM2; MM3; MM4; MM5. 

2.2. Địa điểm thí nghiệm 

- Đða điểm thu thêp các méu mía g÷m: xã 

Kim Tân và xã Vân Du, tînh Thanh Hoá. 

- Đða điểm bø trí thí nghiệm: thôn Thþ 

Chính, xã Kim Tân, tînh Thanh Hoá.  

2.3. Thời gian 

ThĈi vĀ tr÷ng tĂ tháng 11/2024 đến tháng 

12/2025.  

2.4. Bố trí thí nghiệm 

- Nëm méu giøng thu thêp đāČc bø trí Ċ 

cùng điều kiện tr÷ng, chëm sòc nhā nhau. Thí 

nghiệm bø trí theo khøi ngéu nhiên đæy đþ 

(RCBD), tuæn tĆ múi méu giøng là mût công 

thăc, 3 læn lặp, täi khu ruûng thí nghiệm. 

Công thăc 1: Méu mía 1 (MM1)  

Công thăc 2: Méu mía 2 (MM2) 

Công thăc 3: Méu mía 3 (MM3) 

Công thăc 4: Méu mía 4 (MM4)  

Công thăc 5: Méu mía 5 (MM5). 

- Tùng diện tích khu thí nghiệm là 1.000m2 

(bao g÷m câ dâi bâo vệ); Diện tích múi ô thí 

nghiệm là 50m2 × 3 læn nhíc = 150 m2/méu 

giøng; mêt đû tr÷ng: hàng-hàng: 1m, 3 hom 3 

mít mæm/1m dài. Công thăc bón phân (1ha): 20 

tçn phân bón hąu cć + 200kg N + 100 kg P2O5 + 

100kg K2O. Cách bòn: Bòn lòt (trāĉc khi xuøng 

giøng): Toàn bû lāČng phân hąu cć + 1/4 ure + 

1/2 lân + 2/5 KCl; Bón thúc læn 1 (1-1,5 tháng 

sau khi tr÷ng): 1/4 ure + 1/4 super lân + 1/5 

KCl; Bón thúc læn 2 (2,5-3 tháng sau tr÷ng): 1/4 

ure + 1/4 super lân + 1/5 KCl; Bón thúc læn 3  

(4,5-5 tháng sau tr÷ng): Sø phân bón còn läi. 

(Công thăc bòn và cách bòn đāČc áp dĀng theo 

công thăc phù biến cþa hû dân tr÷ng mía tím 

Kim Tân täi xã Kim Tân, tînh Thanh Hoá). 

2.5. Phương pháp phân tích 

2.5.1. Phân tích chất lượng mía 

Tď lệ xć, đû Brix, hàm lāČng đāĈng khĄ.  

Phân tích theo TCVN 13745:2023, täi bû 

môn Hoá, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

+ Xác đðnh tď lệ xć (F) trong mía: Phāćng 

pháp xác đðnh tď lệ xć trong mía dĆa trên cć sĊ 

kết quâ % xć trong bã và % bã trong mía. 
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Bâng 1. Thông tin các mẫu giống mía tím sử dụng trong nghiên cứu 

Tên mẫu giống Đặc điểm hình thái Địa điểm thu mẫu 

MM1 Rễ chùm, thân mập, lóng tròn đều, màu sắc thân tím đậm đều, mắt ít 
lồi, ít sâu bệnh, có vị ngọt, thơm mát.  

Xã Kim Tân và xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá. 

MM2  Rễ chùm, thân nhỏ, lóng tròn đều, màu sắc thân tím đỏ, ăn cứng, 
mắt ít lồi. 

Xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá. 

MM3 Rễ chùm, lóng/thân kích thước và màu sắc không đều, có nhiều vết 
xước, nứt trên thân, vỏ và thịt mía rất cứng, sâu bệnh nhiều.  

Xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá. 

MM4 Rễ chùm, các lóng/thân kích thước không đều, mắt lồi to, dài trên cây Xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá. 

MM5 Rễ chùm, thân không đều, lóng ngắn, mắt lồi nhiều, thịt mía cứng. Xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá. 

  

Tď lệ xć trong mía cþa méu đāČc xác đðnh 

nhā sau: 


 2

P' P
F

1.000
 

Trong đò: F: tď lệ xć trong mía (%); P’: Khøi 

lāČng méu sau khi ép (g); P2: Khøi lāČng bã sau 

khi nçu và sçy (g). 

+ Xác đðnh Brix nāĉc mía: Đû Brix là tď lệ 

phæn trëm cþa tùng sø khøi lāČng chçt khô hòa 

tan trong dung dðch nāĉc mía, düng máy đo đû 

Brix (Hiệu ATAGO PAL-1, xuçt xă: Nhêt Bân). 

+ Xác đðnh hàm lāČng đāĈng khĄ trong các 

méu nāĉc mía: phāćng pháp DNS (dĆa trên 

phân ăng täo màu giąa đāĈng khĄ và axit  

3,5-Dinitrosalicylic). 

2.5.2. Phương pháp so sánh hình thái 

Quan sát mít thāĈng hình thái: thân, lá, rễ. 

Các chî tiêu đāČc theo dôi, đánh giá theo 

QCVN 01-131:2013/BNNPTNT. 

- Màu síc: 

+ Màu síc rễ: quan sát vào thĈi điểm cây 

con và thu hoäch. 

+ Màu síc thân: Quan sát lúc thân còn 

trong bẹ lá và khi tiếp xúc trĆc tiếp vĉi ánh 

sáng mặt trĈi. 

+ Màu síc lá: Quan sát mặt trên và mặt 

dāĉi cþa các bû phên lá Ċ các læn theo dõi  

(01 læn/ tháng). 

- Hình däng: 

+ Hình däng rễ: Quan sát thĈi kč cây con và 

vào thĈi điểm thu hoäch. 

+ Hình däng thân, lóng: Quan sát Ċ các læn 

theo dõi (1 læn/tháng). 

+ Hình däng lá: Quan sát mặt trên và  

mặt dāĉi các bû phên lá Ċ các læn theo dõi  

(1 læn/tháng). 

+ Hình däng mít mæm: Quan sát Ċ thĈi kč 

thu hoäch. 

2.6. Chî tiêu theo dõi 

2.6.1. Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của 

cây mía 

- Khâ nëng mõc mæm: ThĈi gian mõc mæm 

(tĂ khi tr÷ng đến khi 50% sø hom có mæm mõc) 

(ngày), tď lệ mõc mæm (%). 

- ĐāĈng kính thån mía (cm): Đo bìng thāĉc 

kẹp Panme täi vð trí giąa lóng Ċ 3 điểm: gøc, 

giąa ngõn và thân. 

- Sø lóng, sø đøt/thån (lòng/cåy): Đo đếm Ċ 

các læn theo dõi (1 læn/tháng). 

- Chiều cao cây cuøi cüng (cm): Đo tĂ mặt 

đçt đến lá + 1 (lá đæu tiên có vòng cù lá hiện rõ, 

tính tĂ ngõn xuøng/lá thêt Ċ vð trí trên cùng có 

đæy đþ bẹ lá, phiến lá và gøi lá) (Vÿ Ngõc Thíng 

& cs., 2022). 

- Đếm sø lá Ċ các læn theo dõi (lá/cây) 

- Xác đðnh diện tích lá Ċ thĈi kč vāćn cao 

mänh (sau tr÷ng 150 ngày): 

+ Diện tích 1 lá = dài × rûng × k (dm2).  

(k = 0,7) (Humbert, 1968; Bhan & Pandey, 1966).  

+ Diện tích lá 1 cây = diện tích 1 lá × (sø 

lá/cây) (dm2/cây). 

2.6.2. Các chỉ tiêu năng suất  

- Nëng suçt cá thể cþa mía Ċ các công thăc 

(kg/cây). Lçy méu 30 cåy/ö để xác đðnh khøi 

lāČng cây. 
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2.7. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc xĄ lý bìng chāćng trình Excel, 

phån tích phāćng sai (ANOVA) trên phæn mềm 

IRRISTAT 5.0. Các giá trð trung bình đāČc so 

sánh dĆa trên giá trð sai khác nhó nhçt (LSD) có 

Ď nghïa Ċ măc P <0,05 (LSD0,05) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Đặc điểm hình thái (rễ, thân, lá) 5 mẫu 

giống mía tím Kim Tân 

Mía tím Kim Tån đāČc lāu truyền qua 

nhiều thế hệ, canh tác trong thĈi gian dài vĉi 

tình träng không kiểm soát đāČc ngu÷n giøng 

ban đæu dễ dén đến giøng bð lén täp... Nghiên 

cău đặc điểm hình thái có vai trò quan trõng 

trong việc xác đðnh loài, phân biệt loài để tìm läi 

méu giøng gøc. Kết quâ nghiên cău mût sø đặc 

điểm hình thái rễ, thân, lá cþa các méu giøng 

mía tím Kim Tån đāČc trình bày qua bâng 2 và 

bâng 3. 

3.1.1. Hình thái rễ 

Rễ cþa 5 méu giøng mía tím Kim Tån đều có 

đặc điểm chung: là rễ chùm, khi còn non có màu 

tríng ngà và rễ già có màu nâu (Hình 1). Kết quâ 

này phù hČp vĉi công bø cþa Nguyễn Viết Hāng 

& cs. (2012) về mô tâ hình thái bû rễ mía. 

3.1.2. Hình thái thân 

Thân mía vĂa biểu hiện đặc trāng cþa 

giøng vĂa phân ánh tình träng sinh trāĊng và 

hiệu quâ cþa hệ thøng canh tác (Nguyễn Viết 

Hāng & cs., 2012). Trong cüng điều kiện tr÷ng 

và chëm sòc, hình thái thån cþa 5 méu giøng 

mía tím Kim Tân thu thêp cho thçy, Ċ giai đoän 

đæu sinh trāĊng, các lòng chāa tiếp xúc vĉi ánh 

sáng mặt trĈi (còn bẹ lá) nên sĆ sai khác về màu 

síc thån là chāa rô ràng, thån cò màu tríng đến 

tím nhät hoặc tím h÷ng nhät. Nhāng khi cåy 

trāĊng thành cho đến thĈi kč thu hoäch (thĈi 

điểm thân tiếp xúc vĉi ánh sáng mặt trĈi), màu 

síc có sĆ khác biệt rçt lĉn giąa các méu giøng, 

kết quâ đāČc thể hiện Ċ bâng 2. 

Về màu síc lóng giąa thân méu giøng MM1 

có màu tím sém đều màu, không có vết rän 

tríng, 4 méu còn läi cò màu tím hći đó, xuçt 

hiện các vết rän tríng tĂ ít đến nhiều, méu 

MM3 có vệt rän tríng nhiều và rõ ràng nhçt 

(Hình 2 và hình 3). Theo Nguyễn Viết Hāng & 

cs. (2012), ngoài lóng, thân mía còn có các bû 

phên khác nhā: vết năt, vết rän... cÿng là đặc 

điểm để phân loäi giøng mía. Vĉi cây mía tím 

Kim Tån, đặc điểm vết rän tríng, vết năt trên 

thân mía là mût trong nhąng đặc điểm quan 

trõng để ngāĈi quân lý, hû sân xuçt, kinh doanh 

mía tím Kim Tân phân biệt và lĆa chõn giøng 

sân xuçt. BĊi vì mía tím Kim Tân là loài mía 

düng để ën tāći, bên cänh chçt lāČng nhā hàm 

lāČng đāĈng, bã, hāćng vð... thì hình thái, méu 

mã, màu síc cåy cÿng ânh hāĊng không nhó tĉi 

giá trð kinh tế cþa sân phèm. 

  

Hình 1. Hình thái rễ mía tím Kim Tân (méu MM1) 
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Bâng 2. Một số đặc điểm hình thái thân của 5 mẫu giống mía tím Kim Tân 

Mẫu 
giống 

Màu sắc  
thân non  

(còn bẹ lá) 

Màu sắc thân cây thời kỳ thu hoạch 

Hình dạng thân 
Hình dạng 

lóng 
Mắt mầm Lóng  

gần gốc 
Lóng giữa thân 

Lóng 
gần ngọn 

MM1 Trắng đến tím 
nhạt 

Nâu sẫm Tím sẫm, đều màu, 
trên lóng không có vết 
rạn trắng 

Trắng ánh 
tím 

Thân to, kích thước các 
lóng/cây khá đồng đều  

Hình trụ, 
thẳng 

Mắt ít lồi 

MM2 Trắng đến tím 
hồng nhạt 

Nâu sẫm Tím hơi ánh đỏ, đều 
màu, không có hoặc 
có rất ít vết rạn trắng 

Trắng 
phớt hồng 

Thân nhỏ, kích thước 
các lóng/cây khá đồng 
đều 

Hình trụ, 
hơi cong 

Mắt ít lồi 

MM3 Trắng đến tím 
hồng nhạt 

Nâu nhạt Tím hơi ánh đỏ không 
đều màu, có nhiều vết 
rạn trắng  

Trắng 
phớt hồng 

Thân to, kích thước các 
lóng/cây không đều 

Hình trụ, 
hơi cong 

Mắt hơi lồi 

MM4 Trắng đến tím 
hồng nhạt 

Nâu sẫm Tím hơi ánh đỏ, có ít 
vết rạn trắng 

Trắng Thân to, kích thước các 
lóng/cây không đều  

Hình chóp 
cụt 

Mắt lồi 
nhiều 

MM5 Trắng đến  
tím nhạt 

Nâu sẫm Tím xám, có ít vết rạn 
màu trắng 

Trắng Thân to, nhiều đốt, kích 
thước các lóng/cây 
không đều  

Hình 
trống 

Mắt lồi 
nhiều 

Ghi chú: Vết rạn màu trắng người trồng mía tím Kim Tân tại Thanh Hoá gọi là “Vết mèo cào”. 

     

Mẫu MM1 Mẫu MM2 Mẫu MM3 Mẫu MM4 Mẫu MM5 

Hình 2. Hình thái điển hình thân của 5 mẫu giống mía tím Kim Tân ngoài đồng ruộng 

Bên cänh màu síc, hình däng lóng, thân 

cây 5 méu giøng mía tím Kim Tån cÿng đāČc 

theo dõi và so sánh vĉi bân mô tâ về lòng mía đã 

công bø cþa Nguyễn Viết Hāng & cs. (2012), kết 

quâ cho thçy có sĆ sai khác giąa các méu giøng: 

méu MM1 có hình däng thån cåy to trñn đều, 

lóng hình trĀ thîng, kích thāĉc đāĈng kính lóng 

và đû dài các lòng/thån khá đ÷ng đều; méu 

MM2 có thân hình däng trñn đều, lóng hình trĀ 

hći cong, dài đều nhāng kích thāĉc đāĈng kính 

thân, lóng läi nhó nhçt trong 5 méu giøng; méu 

MM4 và MM5 cò kích thāĉc thån to nhāng 

khöng đều trên cây, méu MM4 có lóng hình 

chóp cĀt và méu MM5 có lóng hình trøng, lóng 

ngín và chiều dài các lòng/cåy khöng đều. Mít 

mæm Ċ méu MM1 và MM2 ít l÷i trong khi đò các 

méu giøng MM3, MM4 và MM5 có các mít mæm 

trên thân l÷i rçt to (Hình 3). 

3.1.3. Hình thái lá 

Tāćng tĆ nhā cây tr÷ng khác, lá mía gią vai 

trò quan trõng trong quá trình sinh trāĊng, 

phát triển cþa cây, có nhiệm vĀ hô hçp, thĆc 

hiện quá trình quang hČp, tùng hČp ra đāĈng 

tích lÿy vào thån. Lá mía cþa 5 méu giøng khá 

tāćng đ÷ng về cçu täo, g÷m 3 phæn chính: bẹ lá, 

phiến lá và cù lá (hoặc gøi lá) (Hình 4). Màu síc 

phiến lá, bẹ lá cþa 5 méu giøng khá tāćng đ÷ng 

nhā mặt trên màu xanh đêm, mặt dāĉi màu 

xanh nhät có phþ lĉp sáp tríng; Bẹ lá có màu 

xanh Ąng tím, nhiều sáp tríng, có lông têp 

trung Ċ giąa bẹ lá. Nhāng kích thāĉc bẹ lá có sĆ 

sai khác giąa 5 méu giøng, vĉi méu MM5 có 
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chiều dài bẹ lá ngín nhçt (27,1  1,5cm) sai 

khác vĉi 4 méu giøng còn läi (Bâng 3). Qua bâng 

4 và hình 4 cÿng cho thçy, chiều dài cþa bẹ lá có 

møi tāćng quan tĉi sø lóng/thân: bẹ lá méu 

MM5 ngín nhçt nên chiều dài lóng méu MM5 

(6,1cm) ngín hćn so vĉi 4 méu giøng mía tím 

Kim Tân còn läi. Kết quâ này phù hČp vĉi đặc 

điểm thĆc vêt hõc cþa cây mía, bĊi bẹ lá là phæn 

ôm chặt vào thân bâo vệ mít mæm, múi lá tāćng 

ăng vĉi 1 lóng (Nguyễn Viết Hāng & cs., 2012). 

3.2. Đặc điểm sinh trưởng của 5 mẫu giống 

mía tím Kim Tân 

Sinh trāĊng là quá trình täo mĉi không 

thuên nghðch các cçu trúc cþa cć thể đi kèm sĆ 

tëng sø lāČng, thể tích, khøi lāČng cþa tế bào, 

mö, cć quan và toàn cć thể (Hoàng Minh Tçn & 

cs., 2006). Đøi vĉi cåy mía, sinh trāĊng đāČc thể 

hiện qua chî tiêu nây mæm, đẻ nhánh, chiều cao 

cåy... (Đoàn Thð H÷ng Diễm, 2023). 

Vì vêy, để đánh giá, so sánh tình hình sinh 

trāĊng cþa 5 méu giøng mía tím Kim Tân, các 

chî tiêu theo dõi chiều cao cåy, đāĈng kính thân, 

sø lóng và sø lá, diện tích lá cþa cåy đã đāČc 

thĆc hiện, kết quâ chî ra qua bâng 4. 

Kết quâ ghi nhên täi bâng 4 cho thçy, thĈi 

gian tĂ khi tr÷ng đến mõc giąa các méu giøng 

chênh lệch không nhiều, trong đò méu MM1 có 

khâ nëng mõc mæm nhanh nhçt trong 5 công 

thăc thí nghiệm (29 ngày), méu MM5 mõc mæm 

chêm nhçt (33 ngày), các méu giøng MM2, MM3, 

MM4 mõc mæm tĂ 30-31 ngày sau khi tr÷ng.

 

Hình 3. Hình thái điển hình lóng, đốt giữa thân của 5 mẫu giống mía tím Kim Tân 

Bâng 3. Một số đặc điểm hình thái lá của 5 mẫu giống mía tím Kim Tân 

Mẫu 
 giống 

Phiến lá Bẹ lá 

Màu sắc phiến lá 
Hình 
dạng 

Màu sắc bẹ lá 
Phân bố lông  
trên bẹ lá non 

Chiều dài bẹ lá 
(cm) 

MM1 Mặt trên màu xanh đậm, mặt dưới 
xanh nhạt và phủ lớp sáp trắng 

Hình lưỡi 
mác 

Màu xanh ửng tím, 
nhiều sáp trắng 

Có lông, tập trung ở phần 
giữa bẹ 

33,2 1,3 

MM2 Mặt trên màu xanh đậm, mặt dưới 
xanh nhạt và phủ lớp sáp trắng 

Hình lưỡi 
mác 

Màu xanh ửng tím, 
nhiều sáp trắng 

có lông, tập trung ở phần 
giữa bẹ 

32,7  1,4 

MM3 Mặt trên màu xanh đậm, mặt dưới 
xanh nhạt và phủ lớp sáp trắng 

Hình lưỡi 
mác 

Màu xanh ửng tím, 
nhiều sáp trắng 

Có lông, nhiều tập trung ở 
phần giữa bẹ 

33,2  1,5 

MM4 Mặt trên màu xanh đậm, mặt dưới 
xanh nhạt và phủ lớp sáp trắng 

Hình lưỡi 
mác 

Màu xanh ửng tím, 
nhiều sáp trắng 

Có lông, tập trung ở phần 
giữa bẹ 

32,9  1,7 

MM5 Mặt trên màu xanh đậm, mặt dưới 
xanh nhạt và phủ lớp sáp trắng 

Hình lưỡi 
mác 

Màu xanh ửng tím, 
nhiều sáp trắng 

Có lông, tập trung ở bên 
lưng bẹ 

27,1  1,5 
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Hình 4. Đặc điểm hình thái lá mía tím Kim Tân (MM1) 

Bâng 4. Một số chî tiêu sinh trưởng, phát triển của 5 mẫu mía tím Kim Tân 

Mẫu 
giống 

Thời gian từ khi 
trồng - mọc (ngày) 

Tỷ lệ  
mọc mầm (%) 

Chiều  
cao cây (cm) 

Đường kính 
thân (cm) 

Số lóng 
(lóng/cây) 

Chiều dài 
long TB (cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Diện tích lá 
(dm

2
/cây) 

MM1 29 81 213,1 4,8 19,6 10,5 9,3 62,1 

MM2 30 77 208,4 3,8 19,4 10,3 10,4 62,4 

MM3 30 82 208,6 4,2 19,1 8,2 10,3 60,9 

MM4 31 75 187,8 4,2 18,6 7,8 9,9 48,3 

MM5 33 63 180,1 4,1 18,8 6,1 9,3 48,5 

LSD0.05   12,5 0,19 1,20 0,8 0,27 2,91 

CV%   5,8 4,0 5,2 5,0 4,7 3,8 

 

Về tď lệ mõc mæm cþa 5 méu giøng theo dõi 

có sai khác, méu MM1 và MM3 có tď lệ mõc 

mæm > 80% đåy là biểu hiện cþa các méu giøng 

cho khâ nëng sinh trāĊng mänh và tiềm nëng 

nëng suçt cao. Kết quâ nghiên cău này cÿng 

đāČc đánh giá trong nghiên cău cþa nhóm tác 

giâ Bhatia & cs. (2014), trong nghiên cău cþa 

nhóm tác giâ đã chî ra rìng các giøng mía có tď 

lệ mõc mæm cao trên 80%, thāĈng sẽ cò các āu 

thế nhā: khâ nëng phát triển mänh mẽ hćn 

trong giai đoän đæu cþa vĀ mía, giúp cây mía 

đät đāČc đà phát triển nhanh chóng và mau 

chòng đät sinh khøi cao hćn, giýp ruûng mía đät 

đû đ÷ng đều về thĈi gian thu hoäch. Bên cänh 

đò, các giøng mía có tď lệ mõc mæm cao thāĈng 

cho sân phèm có chçt lāČng đ÷ng đều, giýp đáp 

ăng yêu cæu cþa thð trāĈng và tëng giá trð kinh 

tế cþa sân phèm. Trong khi đò MM5 cò tď lệ 

mõc mæm thçp nhçt (63%) và méu MM2, MM4 

có tď lệ mõc læn lāČt là 77% và 72%.  

Chiều cao cây, sø lòng mía và đāĈng kính 

lóng, chiều dài lóng là chî tiêu vô cùng quan 

trõng, quyết đðnh giøng nào là giøng cho nëng 

suçt cao nhçt, không nhąng thế còn có møi quan 

hệ chặt chẽ vĉi méu mã và chçt lāČng cþa mía 

ën tāći. Cÿng qua bâng 4 cho thçy, méu giøng 

MM1 có chî tiêu vāČt trûi hćn các méu giøng còn 

läi về chiều cao (đät 213,1cm), đāĈng kính thân 

(4,8cm) và chiều dài lòng trung bình (đät 

10,5cm). Trong khi đò, méu giøng MM2 có 

đāĈng kính thân là bé nhçt (3,8cm), MM4 và 

MM5 läi có chiều cao cây thçp nhçt (læn lāČt là 



Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 5 mẫu giống mía tím Kim Tân (Saccharum officinarum L.) tại Thanh Hóa 

446 

187,8cm và 180,1cm) và chiều dài lóng cþa MM5 

thçp nhçt (6,1cm), sai khác có Ď nghïa Ċ măc tin 

cêy 95%.  

3.3. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của 5 mẫu 

giống mía tím Kim Tân 

Mía là cây tr÷ng chăa nhiều dāċng chçt hçp 

dén đøi vĉi sâu, bệnh và nhąng loài vêt gây häi 

khác. Trong sø các loài côn trùng gây häi mía 

thì såu đĀc thân là mût trong nhąng nguyên 

nhân làm giâm nëng suçt và chçt lāČng mía 

cÿng nhā làm gia tëng chi phí sân xuçt dén đến 

giâm hiệu quâ kinh tế. Theo Thái Nghïa (2006), 

múi vĀ mía såu đĀc thân gây tùn thçt khoâng 

10% sân lāČng mía trên thế giĉi. Tāćng tĆ, các 

méu giøng mía tím Kim Tân tiến hành thí 

nghiệm đều bð gây häi nhẹ bĊi mût sø loäi sâu 

bệnh. Trong sø đò, têp trung chþ yếu vào sâu 

đĀc thân Ċ thĈi kč đẻ nhánh, có lóng và bệnh 

thøi ngõn Ċ thĈi kč đẻ nhánh. Kết quâ thể hiện 

qua bâng 5. 

Kết quâ theo dõi măc đû gây häi do såu đĀc 

thân Ċ các thĈi kč mía đẻ nhánh cþa câ 5 méu 

giøng dao đûng tĂ 1,3-3,3% và thĈi kč có lóng 

nặng hćn, tĂ 1,6-3,6%. Theo Cao Anh Đāćng 

(2015), tď lệ mía bð häi dāĉi 10% và lóng bð häi 

dāĉi 15% là ngāċng gây häi chçp nhên đāČc 

trong sân xuçt và chāa vāČt ngāċng gây häi về 

kinh tế. Tuy nhiên, khi mía bð såu đĀc thân gây 

häi nặng (trên 10%) thì trą đāĈng mía bð giâm 

đáng kể do vết đĀc trong thân mía có thể täo 

điều kiện cho bệnh thøi đó (Collectotrichum 

falcatum Went.) phát triển. Nhā vêy, măc đû 

gây häi cþa såu đĀc thân cþa 5 méu giøng Ċ câ 

hai thĈi kč đẻ nhánh và cò lòng đều Ċ măc nhẹ, 

chāa vāČt ngāċng gây häi về kinh tế. Bệnh thøi 

ngõn câ 5 méu giøng thĈi kč đẻ nhánh gây häi Ċ 

măc đû thçp, tĂ 1-1,3%, không ânh hāĊng đến 

nëng suçt mía. 

Bâng 5. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của 5 mẫu giống mía tím Kim Tân 

Mẫu 
giống 

Sâu đục thân (%) (Phragmataecia castaneae) Bệnh thối ngọn thời kỳ đẻ nhánh (%) 
(Fusarium moniliforme Sheldon) Gây hại thời kỳ đẻ nhánh  Gây hại thời kỳ có lóng  

MM1 3,3 3,3 1,0 

MM2 2,6 3,0 1,3 

MM3 2,6 3,6 1,0 

MM4 2,0 2,6 1,3 

MM5 1,3 1,6 1,0 

  

  

Hình 5a. Sâu đục thân  

gây hại mía tím Kim Tân 

Hình 5b. Bệnh thối ngọn  

gây hại mía tím Kim Tân 
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Bâng 6. Năng suất và chất lượng của 5 mẫu mía tím Kim Tân  

Mẫu giống 
NSCT 

(kg/cây) 
Độ Brix 

(%) 
Tỷ lệ xơ  

trong mía (%) 
Hàm lượng  

đường khử (%) 

Hàm lượng đường (%) 

Glucose Fructose Saccharose 

MM1 2,33 17,10  11,46 4,2 1,96 1,18 15,70 

MM2 2,10 17,13 12,35 4,1 1,52 1,14 12,78 

MM3 2,30 16,70 12,71 3,5 1,46 0,98 15,90 

MM4 2,30 16,92 13,50 2,3 1,32 0,89 13,94 

MM5 1,9 16,53 13,13 2,8 1,10 0,80 15,31 

LSD 0.05 0,17 - - - - - - 

CV% 4,2 - - - - - - 

Ghi chú: NSCT: Năng suất cá thể. 

3.4. Năng suất, chất lượng của 5mẫu mía 

tím Kim Tân 

Kết quâ theo dõi nëng suçt, chçt lāČng 5 

méu giøng mía Kim Tân Ċ thĈi điểm 12 tháng 

tuùi đāČc trình bày Ċ bâng 6.. Nëng suçt cá thể 

cþa 5 méu giøng mía nìm trong khoâng tĂ  

1,9 kg/cåy đến 2,33 kg/cåy, sai khác cò Ď nghïa Ċ 

măc tin cêy 95%. So sánh kết quâ đã cöng bø 

NSCT giøng mía tím Quâng Ninh đät 2,3 kg/cây 

(Trung tâm Nghiên cău và Phát triển hệ thøng 

nông nghiệp, 2014) thì kết quâ méu giøng MM1, 

MM3 và MM4 cho NSCT khá tāćng đ÷ng vĉi 

loài mía ën tāći đã đāČc bâo hû nhãn hiệu têp 

thể “Mía tím Quâng Ninh”. Trong đò, méu giøng 

MM1 cho nëng suçt cao nhçt (NSCT là 2,33kg), 

tiếp đến là méu MM3 và MM4 cò NSCT đều đät 

đāČc 2,3 kg/cây, còn läi méu MM2 và méu MM5 

cò nëng suçt cá thể thçp hćn, thçp nhçt là méu 

MM5 (NSCT là 1,9kg). 

Để đánh giá đāČc đæy đþ và chính xác về 

chçt lāČng cþa 5 méu giøng mía tím Kim Tân, 

các chî tiêu: đû Brix, hàm lāČng đāĈng và tď lệ 

xć trong mía đāČc tiến hành phân tích. Kết quâ 

thu đāČc Ċ bâng 6. 

Kết quâ cho thçy, đû Brix nāĉc mía cþa các 

méu giøng có sĆ sai khác, dao đûng tĂ  

16,53-17,13% và méu giøng MM1, MM2 cò đû 

Brix là cao nhçt, đät læn lāČt là 17% và 17,13%, 

thçp nhçt là méu MM5 cò Brix đät 16,53%.  

Hàm lāČng đāĈng khĄ trong 5 méu mía dao 

đûng tĂ 2,3%-4,2%, cao nhçt là méu MM1 đät 

4,2%, tiếp đến là MM2, MM3, MM5 và thçp 

nhçt là MM4 (2,3%). NgāČc läi vĉi hàm lāČng 

đāĈng khĄ, tď lệ xć cþa méu MM1 cho kết quâ 

là thçp nhçt (11,46%) và cao nhçt là méu MM4 

(tď lệ xć đät 13,5%) và MM5 (13,13%). Theo tiêu 

chuèn cþa mía ën tāći, tď lệ xć thöng thāĈng 

dao đûng trong khoâng 9%-12%, Ċ ngāċng này 

giúp thðt mía cò đû giòn, mềm, dễ tāĉc vó. Kết 

quâ công bø tď lệ xć cþa giøng mía tím Khánh 

Sćn sau phĀc tráng đät tĂ 9-10% là thích hČp 

đøi vĉi mía ën tāći (Nguyễn Quøc Thðnh, 2010). 

Nhā vêy, tĂ kết quâ tùng hČp các chî tiêu đã 

theo dõi cþa 5 méu giøng mía thu thêp cho thçy, 

méu giøng MM1 cho các chî tiêu chçt lāČng āu 

việt hćn 4 méu giøng còn läi câ về đû Brix, hàm 

lāČng đāĈng vāČt trûi và tď lệ xć trong mía thçp. 

Tuy nhiên, so sánh vĉi mût sø giøng mía tím ën 

tāći khác sau chõn lõc và phĀc tráng nhā: mía 

tím Quâng Ninh cò đû Brix công bø đät tĂ  

17,3-20,5%, đāĈng saccharose tĂ 15,3-18,5% 

(Hûi Sân xuçt và Kinh doanh mía tím Quâng 

Ninh, 2012) và mía tím Khánh Sćn sau phĀc 

tráng cò đû Brix đät 18-23%, tď lệ xć là 9-10% 

(Nguyễn Quøc Thðnh, 2010), kết quâ cho thçy 

mût sø chî tiêu chçt lāČng cþa 5 méu mía tím 

Kim Tân thu thêp (nhā: Brix, hàng lāČng 

đāĈng, tď lệ xć) cò chçt lāČng chāa cao. Theo 

Mai Thð Tân & cs. (2019), giøng mía tím Kim 

Tân hiện nay đang đāČc tr÷ng Ċ nhiều đða 

phāćng khác nhau trong thĈi gian dài vĉi tình 

träng không kiểm soát đāČc ngu÷n giøng ban 

đæu dén đến hiện tāČng lén täp giøng, hình 

thái, nëng suçt, chçt lāČng sân phèm không 
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đ÷ng đều làm giâm giá trð cây mía Kim Tân 

(Mai Thð Tân & cs., 2019). BĊi vêy, để bâo t÷n 

ngu÷n gen quý và nâng cao chçt lāČng sân 

phèm mía tím Kim Tân, các nghiên cău về 

giøng, kĐ thuêt, quy trình canh tác... cæn đāČc 

quan tåm và đæu tā trong thĈi gian tĉi. 

4. KẾT LUẬN  

Đánh giá đặc điểm hình thái, sinh trāĊng 

phát triển và nëng suçt, chçt lāČng cþa 5 méu 

mía tím Kim Tân thu thêp, đã chõn méu giøng 

MM1 có nhąng āu điểm vāČt trûi hćn các méu 

giøng còn läi: tď lệ mõc mæm cao, đät 81%; Hình 

thái kích thāĉc lóng to tròn, màu síc tím đều, 

bòng đẹp...; Cåy sinh trāĊng phát triển khóe vĉi 

chiều cao cåy đät 213,1cm, đāĈng kính thân lĉn 

nhçt (4,8cm), sø lóng/cây là 19,6 lóng, diện tích lá 

là 62,1 dm2/cây. Méu MM1 cho kết quâ vāČt trûi 

hćn về nëng suçt, chçt lāČng so vĉi 4 giøng mía 

tím còn läi, nëng suçt cá thể đät 2,33 kg/cåy, đû 

Brix cao (17,1%), hàm lāČng đāĈng khĄ cao (đät 

4,2%) và tď lệ xć thçp nhçt (11,46%). 
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